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CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00574 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Bột hồng cầu lợn (ACTIPRO 95 PHS) 

Số lượng/ khối lượng : 8.000 bao/ 200.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Veos N.V., Belgium 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4700093118 ngày 23/10/2024 

Hóa đơn số : F2024-2099 ngày 13/11/2024 

Vận đơn số : ONEYANRE33452600 

Ngày sản xuất : 02-04/10/2024; 15/10/2024; 17-27/10/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ: Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, Sửa đổi 2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00575 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : FEED ADDITIVE BLENDER CALCIUM LACTATE 

Số lượng/ khối lượng : 2.820 bao/ 42.300 kg 

Hãng, nước sản xuất : Fuzhou Omnipro Industrial Co.,Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : OPVN24/GV1211 ngày 11/12/2024 

Hóa đơn số : OPVN24/GV1211 ngày 17/12/2024 

Vận đơn số : OOLU2305269220 

Ngày sản xuất : 03/12/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ:  Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00576 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Dầu cá - Fish Oil Semi-Refined 

Số lượng/ khối lượng : 02 Flexitanks/ 44.600 kg 

Hãng, nước sản xuất : Salmonoil S.A., Chile 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : AV1668 ngày 04/11/2024 

Hóa đơn số : 0001090 ngày 29/11/2024 

Vận đơn số : 170EA10458 

Ngày sản xuất : 03/10/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ:  Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, Sửa đổi 2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00577 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : BỘT CÁ (OMAN STEAM DRIED FISHMEAL) 

Số lượng/ khối lượng : 9.919 bao/ 495.950 kg 

Hãng, nước sản xuất : Sea Pride LLC, Oman 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : S00568 ngày 30/11/2024 

Hóa đơn số : SPFM/11047 ngày 9/12/2024 

Vận đơn số : YMJAZ579010510 

Ngày sản xuất : 11/2024; 12/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ:  Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, Sửa đổi 2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00578 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : GLUTEN LÚA MÌ – VITAL WHEAT GLUTEN 

Số lượng/ khối lượng : 7.040 bao/ 176.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Xuzhou Changqing Biotechnology Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 2421VN0019008 ngày 10/12/2024 

Hóa đơn số : 24PLH09155 ngày 27/12/2024 

Vận đơn số : CKCOSHA4074727 

Ngày sản xuất : 16/12/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ:  Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, Sửa đổi 2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00579 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : ACTITUNA C458 (Chiết xuất từ cá ngừ) 

Số lượng/ khối lượng : 01 Flexibag/ 20.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : SPF Diana (Thailand) Co. Ltd, Thailand 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SAF005-11-2024 ngày 11/11/2024 

Hóa đơn số : INV018496 ngày 09/01/2025 

Vận đơn số : HASLS22241202175 

Ngày sản xuất : 13/12/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ:  Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, Sửa đổi 2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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